DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE
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STT
Họ và tên
Giới
 tính
Ngày tháng năm sinh
Số CMND
Nơi cư trú
Giấy chứng nhận sức khỏe hợp lệ
Đã có giấy phép lái xe
Phần khai số km lái xe an toàn
Số chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp
Lớp khóa
Hạng dự sát hạch
Ghi chú
Hạng
Số
Ngày trúng tuyển
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
 1
Anh
Lê Duy Việt
Nam
22/04/1987
110, C1, 34A, Trần Phú, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
012714321
 2
Anh
Lê Thị Minh
Nữ
03/09/1995
Tổ 10, TT. Cầu Diễn, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
013153862
 3
Anh
Lưu Nguyệt
Nữ
10/10/1994
Đồn Vận, X. Liên Sơn, H. Lương Sơn, T. Hòa Bình
X
A1-K11-14
A1
113613031
 4
Anh
Nguyễn Phan Hiền
Nữ
25/08/1995
Tổ 25, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
013270977
 5
Anh
Nguyễn Thị Vân
Nữ
09/03/1994
Khu 7, X. Minh Côi, H. Hạ Hòa, T. Phú Thọ
X
A1-K10-14
A1
SH lại LT + H
132262554
 6
Ba
Nguyễn Văn
Nam
09/02/1994
Xóm 1, X. Hợp Thanh, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
017094309
 7
Bách
Nghiêm Đình
Nam
01/04/1994
Phú Thượng, X. Quảng Phú Cầu, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
017117606
 8
Băng
Hoàng Thị
Nữ
12/04/1988
Bồng Lai, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K10-14
A1
SH lại LT + H
017468815
 9
Bình
Chu Thị Thanh
Nữ
03/01/1988
Phú Diễn, X. Phú Diễn, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
012843027
 10
Châu
Phan Thị Mỹ
Nữ
21/08/1995
Xóm 15, X. Cẩm Hưng, H. Cẩm Xuyên, T. Hà Tĩnh
X
A1-K11-14
A1
184210554
 11
Chiến
Nguyễn Văn
Nam
15/02/1992
Xuân Đông, X. Xuân Phú, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K10-14
A1
SH lại LT + H
017126425
 12
Chính
Nguyễn Đức
Nam
09/03/1994
Vĩnh Thượng, X. Sơn Công, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội
X
A1-K10-14
A1
SH lại LT + H
017235290
 13
Chung
Đỗ Đức
Nam
06/06/1995
Năm Trại, X. Sài Sơn, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
017292164
 14
Chung
Nguyễn Hữu
Nam
18/11/1980
Thôn Thượng, X. Tây Tựu, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
B2
AK926304
10/08/2009
A1-K11-14
A1
Sát hạch H
012141134
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 15
Cường
Nguyễn Hùng
Nam
23/05/1994
Bích Nhôi, TT. Minh Tân, H. Kinh Môn, T. Hải Dương
X
A1-K11-14
A1
142649414
 16
Đạt
Lê Đức
Nam
04/10/1994
Ngô Sài, TT. Quốc Oai, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
017328435
 17
Độ
Nguyễn Trí
Nam
27/07/1995
Năm Trại, X. Sài Sơn, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
017217019
 18
Đông
Vũ Văn
Nam
20/05/1992
Thôn 6, X. Hà Lai, H. Hà Trung, T. Thanh Hóa
X
A1-K11-14
A1
173312995
 19
Đức
Trần Minh
Nam
16/04/1996
13, Hàng Mắm, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
013303087
 20
Dương
Cao Ngọc
Nam
23/07/1991
Đạo Ninh, X. Hoằng Đạo, H. Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa
X
A1-K11-14
A1
173594075
 21
Giang
Hoàng Thị Hồng
Nữ
25/09/1992
Khu 5, X. Hanh Cù, H. Thanh Ba, T. Phú Thọ
X
A1-K11-14
A1
132166126
 22
Hà
Đỗ Trung
Nam
23/08/1993
Xóm 3, X. Trực Nội, H. Trực Ninh, T. Nam Định
X
A1-K11-14
A1
163123565
 23
Hà
Nghiêm Thị
Nữ
04/02/1980
Triều Đông, X. Tân Minh, H. Thường Tín, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
111582663
 24
Hà
Nguyễn Đình
Nam
13/10/1984
Xóm Đình, X. Đại Mỗ, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
B2
AN409097
07/04/2010
A1-K09-14
A1
Sát hạch H
012475789
 25
Hà
Nguyễn Thị Thu
Nữ
08/12/1995
Xóm Gồ, X. Phú Đa, H. Vĩnh Tường, T. Vĩnh Phúc
X
A1-K11-14
A1
135791058
 26
Hà
Phạm Thị Thu
Nữ
20/01/1993
Làng Bạc, X. Xuân Quang, H. Bảo Thắng, T. Lào Cai
X
A1-K11-14
A1
063326307
 27
Hà
Trần Thị Thu
Nữ
18/08/1993
Cầu Trắng, X. Hợp Thành, H. Sơn Dương, T. Tuyên Quang
X
A1-K11-14
A1
070963090
 28
Hà
Xa Thị
Nữ
18/08/1991
Khánh Tân, X. Sài Sơn, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
113495983
 29
Hằng
Lê Thị
Nữ
13/04/1993
Tiêu Lâm, X. Ngũ Hùng, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
X
A1-K09-14
A1
SH lại LT + H
142586973
 30
Hằng
Nguyễn Thị
Nữ
11/08/1995
Khuân Nanh, X. Yên Lãng, H. Đại Từ, T. Thái Nguyên
X
A1-K10-14
A1
SH lại LT + H
091861293
 31
Hằng
Nguyễn Thị
Nữ
04/04/1991
Kim Sen, X. Kim Sơn, H. Đông Triều, T. Quảng Ninh
X
A1-K11-14
A1
101062139
 32
Hạnh
Tạ Văn
Nam
03/09/1991
Đào Xá, X. Thắng Lợi, H. Thường Tín, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
017048225
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 33
Hiên
Bùi Thị
Nữ
18/03/1993
Hội Kê, X. Hồng Lý, H. Vũ Thư, T. Thái Bình
X
A1-K11-14
A1
151952023
 34
Hiền
Trần Thị
Nữ
03/06/1994
An Cư, X. Nghĩa An, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
X
A1-K09-14
A1
SH lại LT + H
142700931
 35
Hiền
Trần Thị Thu
Nữ
09/09/1994
Bến Hòa, X. Đông Động, H. Đông Hưng, T. Thái Bình
X
A1-K09-14
A1
SH lại LT + H
151961306
 36
Hiệp
Bùi Văn
Nam
15/08/1994
Thọ Phú, X. Hồng Minh, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
X
A1-K10-14
A1
SH lại LT + H
152005569
 37
Hiếu
Lê Phan Công
Nam
23/01/1994
Khánh Tân, X. Sài Sơn, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
017217098
 38
Hòa
Lê Thị
Nữ
24/08/1995
Ngọc Xuyên, X. Đại Bái, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
X
A1-K10-14
A1
SH lại LT + H
125718234
 39
Hòa
Ngụy Thị
Nữ
18/02/1995
TDP Trung 1, TT. Tân Dân, H. Yên Dũng, T. Bắc Giang
X
A1-K08-14
A1
SH lại LT + H
122118019
 40
Hoài
Trần Thị
Nữ
11/08/1993
Xóm 9, X. Hải Đường, H. Hải Hậu, T. Nam Định
X
A1-K10-14
A1
SH lại LT + H
163262636
 41
Hoàng
Nguyễn Đăng
Nam
04/08/1993
Xóm 7, X. Quỳnh Thạch, H. Quỳnh Lưu, T. Nghệ An
X
A1-K11-14
A1
187329354
 42
Hoàng
Phùng Huy
Nam
03/11/1995
Đông Lâu, X. Phú Đông, H. Ba Vì, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
017273129
 43
Hoạt
Nguyễn Mạnh
Nam
01/06/1991
Xóm 3, X. Xuân Ninh, H. Xuân Trường, T. Nam Định
X
A1-K11-14
A1
163153915
 44
Hồi
Đỗ Thị
Nữ
22/08/1970
Đội 7, X. Thạch Thán, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
A1
111051822
 45
Hồng
Lê Thị
Nữ
30/04/1981
Thu Quế, X. Song Phượng, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
111916323
 46
Huê
Nguyễn Thị
Nữ
20/09/1992
Thống Nhất, X. Đông Lỗ, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
SH lại LT + H
017095819
 47
Huệ
Nguyễn Thị
Nữ
28/06/1993
Thanh Trung, X. Yên Thành, H. ý Yên, T. Nam Định
X
A1-K04-14
A1
163138035
 48
Hùng
Nguyễn Đình
Nam
18/09/1992
Hưng Tân, X. Tây Hiếu, TX. Thái Hòa, T. Nghệ An
X
A1-K11-14
A1
187078720
 49
Hưng
Tống Thị Mai
Nữ
22/01/1974
Số 1, Ngõ 126, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
011637327
 50
Hưng
Trịnh Xuân
Nam
15/04/1985
Bãi Ban, TT. Nhã Nam, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
X
B2
AU481088
23/02/2012
A1-K11-14
A1
Sát hạch H
121490907
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 51
Hương
Nguyễn Thị
Nữ
26/11/1993
Lạc Dục, X. Hưng Đạo, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
X
A1-K10-14
A1
Sát hạch H
142636082
 52
Hương
Trịnh Thị Lan
Nữ
22/08/1993
Đồng Thuận, X. Nguyệt ấn, H. Ngọc Lặc, T. Thanh Hóa
X
A1-K11-14
A1
173702645
 53
Hường
Hồ Thị
Nữ
08/04/1991
Thôn Tiền, X. An Châu, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
X
A1-K11-14
A1
142680904
 54
Hường
Hữu Thị Minh
Nữ
06/09/1991
Cầu Đào, X. Nhân Thắng, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
X
A1-K09-14
A1
SH lại LT + H
125405552
 55
Hường
Nguyễn Thị
Nữ
03/08/1990
Thôn Trung, X. Tây Tựu, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
013052140
 56
Huyền
Dương Thị
Nữ
30/06/1993
Xóm 3, X. Yên Thắng, H. Yên Mô, T. Ninh Bình
X
A1-K11-14
A1
164493374
 57
Huyền
Nguyễn Thị
Nữ
24/08/1994
Thôn Trung, X. Tây Tựu, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
013330004
 58
Huyền
Nguyễn Thị Thu
Nữ
23/10/1994
Khu 3, P. Trưng Vương, TP. Uông Bí, T. Quảng Ninh
X
A1-K11-14
A1
101217887
 59
Kiên
Vũ Văn
Nam
05/04/1984
Ngọa Long, X. Minh Khai, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
038084000082
 60
Kiều
Trần Thị
Nữ
27/04/1993
Đội 7, X. Yên Đồng, H. ý Yên, T. Nam Định
X
A1-K11-14
A1
163120435
 61
Lịch
Nguyễn Trọng
Nam
18/03/1982
Quan Sơn, X. An Sơn, H. Nam Sách, T. Hải Dương
X
A1-K11-14
A1
142108036
 62
Liên
Nguyễn Thị Phương
Nữ
18/05/1992
Đa Hòa, X. Bình Minh, H. Khóai Châu, T. Hưng Yên
X
A1-K11-14
A1
145445854
 63
Liên
Phạm Thị
Nữ
06/04/1992
Đại An, X. Nam Thắng, H. Nam Trực, T. Nam Định
X
A1-K11-14
A1
163175707
 64
Liễu
Phạm Thị
Nữ
17/09/1986
An Mỹ, X. Mỹ Hương, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
X
A1-K11-14
A1
125228437
 65
Linh
Đỗ Thị Mỹ
Nữ
26/02/1995
Xóm 6, X. Lai Thành, H. Kim Sơn, T. Ninh Bình
X
A1-K05-14
A1
SH lại LT + H
164548808
 66
Linh
Lường Thị Thúy
Nữ
09/02/1992
Lỗ Khê, X. Liên Hà, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
012970753
 67
Linh
Nguyễn Tuấn
Nam
11/03/1996
Nhật Tảo, X. Đông Ngạc, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
013268276
 68
Long
Đinh Quang
Nam
03/12/1995
Xóm Chiềng, X. Quy Mỹ, H. Tân Lạc, T. Hòa Bình
X
A1-K11-14
A1
113564976
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 69
Lương
Trần Thị
Nữ
11/08/1995
Xóm 6, X. Thanh Khê, H. Thanh Chương, T. Nghệ An
X
A1-K08-14
A1
187538841
 70
Luyện
Đỗ Văn
Nam
20/04/1993
Bạc Làng, X. Thanh Tân, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
X
A1-K11-14
A1
168516002
 71
Mai
Nguyễn Thị
Nữ
16/11/1977
Khánh Tân, X. Sài Sơn, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
111326437
 72
Mai
Phạm Thị
Nữ
11/08/1994
Thôn Đoài, X. Mê Linh, H. Đông Hưng, T. Thái Bình
X
A1-K11-14
A1
151967080
 73
Minh
Ninh Thị
Nữ
17/12/1963
P201, E5, Vĩnh Hồ, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
013578787
 74
My
Nguyễn Thị Trà
Nữ
07/02/1995
Cao Hạ, X. Đức Giang, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
017168086
 75
Nam
Lê Duy
Nam
20/10/1992
Mai Trai, X. Vạn Thắng, H. Ba Vì, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
017131638
 76
Nam
Nhữ Văn
Nam
17/05/1994
Minh Hiệp I, X. Minh Khai, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
017359780
 77
Nghĩa
Nguyễn Chí
Nam
19/11/1992
Minh Hiệp 1, X. Minh Khai, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
017132709
 78
Ngọc
Đỗ Tú
Nữ
18/11/1993
Đội 4, X. Song Phượng, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
017190894
 79
Ngọc
Hoàng Thị
Nữ
22/04/1993
Xóm Mới, X. Vĩnh Hùng, H. Vĩnh Lộc, T. Thanh Hóa
X
A1-K08-14
A1
SH lại LT + H
173217515
 80
Nguyên
Nông Văn
Nam
03/09/1988
Khu Ga Nam, TT. Đồng Mỏ, H. Chi Lăng, T. Lạng Sơn
X
A1-K11-14
A1
082075554
 81
Nhi
Ngô Hà
Nữ
12/03/1994
Hương Trầm, X. Thụy Lâm, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
013497280
 82
Nhị
Nguyễn Thị
Nữ
05/04/1991
Đội 7, X. Hoằng Yến, H. Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa
X
A1-K11-14
A1
173588260
 83
Oanh
Nguyễn Thị
Nữ
22/03/1985
Khu 2, X. Văn Lương, H. Tam Nông, T. Phú Thọ
X
A1-K11-14
A1
132193642
 84
Oanh
Vương Thúy
Nữ
17/09/1995
Phúc Lý, X. Minh Khai, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
013449947
 85
Phi
Lê Đức
Nam
25/07/1995
Thôn Bùi, X. Cẩm Thạch, H. Cẩm Thủy, T. Thanh Hóa
X
A1-K11-14
A1
173125378
 86
Phong
Nguyễn Hồng
Nam
31/12/1991
Tổ 45, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
012758501
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 87
Phú
Vũ Ngọc
Nam
08/10/1987
Đức Diễn, X. Phú Diễn, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
012985047
 88
Phúc
Nguyễn Trọng
Nam
18/06/1992
Xóm 2, X. Thụy Hưng, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
X
A1-K11-14
A1
151873054
 89
Phương
Lê Thị
Nữ
23/05/1996
Phúc Đức, X. Sài Sơn, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
017292088
 90
Phương
Nguyễn Văn
Nam
09/01/1992
Bạch Xá, X. Hoàng Đông, H. Duy Tiên, T. Hà Nam
X
A1-K05-14
A1
SH lại LT + H
168483923
 91
Phượng
Nguyễn Thị
Nữ
28/08/1993
Cam Xá, X. Cổ Bì, H. Bình Giang, T. Hải Dương
X
A1-K11-14
A1
142592869
 92
Quân
Đàm Hữu
Nam
26/08/1994
Thanh Phần, X. Phúc Hòa, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K02-14
A1
SH lại LT + H
017323505
 93
Quang
Lê Văn
Nam
05/10/1982
Trung Hà, X. Trung Châu, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
112245631
 94
Quyết
Lê Văn
Nam
18/12/1991
Phong Phú, X. Nga Phú, H. Nga Sơn, T. Thanh Hóa
X
A1-K11-14
A1
173289267
 95
San
Dương Thái
Nam
12/09/1994
Xóm 5, X. Liêm Chung, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
X
A1-K11-14
A1
168528707
 96
Sang
Đàm Quang
Nam
28/02/1995
172, Lương Thế Vinh, X. Trung Văn, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
013533159
 97
Sơn
Nguyễn Duy
Nam
06/07/1984
Hữu Cước, X. Liên Hồng, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
111667420
 98
Sơn
Nguyễn Hải
Nam
04/08/1993
Đội 2, X. Tự Nhiên, H. Thường Tín, TP. Hà Nội
X
A1-K10-14
A1
SH lại LT + H
017134080
 99
Sơn
Phạm Ngọc
Nam
07/11/1994
Quyết Thắng, X. Giao Tiến, H. Giao Thủy, T. Nam Định
X
A1-K11-14
A1
163230599
 100
Tân
Bùi Minh
Nam
25/09/1994
Bằng Khê, X. Liêm Chung, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
X
A1-K11-14
A1
168436257
 101
Thái
Lê Thị
Nữ
04/11/1994
Thôn Trung, X. Cao Viên, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
017201118
 102
Thắng
Ngô Văn
Nam
13/01/1993
An Thọ, X. An Khánh, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
017228990
 103
Thắng
Nguyễn Văn
Nam
06/07/1995
Thôn Nội, X. Văn Hoàng, H. Phú Xuyên, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
017414223
 104
Thanh
Phạm Thị Phương
Nữ
30/01/1995
Thôn Chùa, X. Chí Hòa, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
X
A1-K09-14
A1
SH lại LT + H
152051586
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 105
Thành
Nguyễn Bá
Nam
13/12/1987
Ngọc Mạch, X. Xuân Phương, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
B2
AT602567
11/11/2011
A1-K11-14
A1
Sát hạch H
012843989
 106
Thành
Vũ Quang
Nam
14/05/1996
Tổ 9, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
013240711
 107
Thảo
Dương Thị
Nữ
03/08/1992
Xóm 5, X. Thọ Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An
X
A1-K11-14
A1
187081181
 108
Thảo
Nguyễn Thị
Nữ
20/08/1991
Khu 1, X. Vụ Cầu, H. Hạ Hòa, T. Phú Thọ
X
A1-K11-14
A1
132171125
 109
Thảo
Phạm Thị
Nữ
18/10/1991
Thôn 5, X. Nga Mỹ, H. Nga Sơn, T. Thanh Hóa
X
A1-K07-14
A1
174001066
 110
Thiên
Nguyễn Xuân
Nam
12/12/1992
Tân Trại, X. Phú Cường, H. Sóc Sơn, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
013249635
 111
Thơm
Đỗ Thị
Nữ
01/09/1993
Thôn 4, X. Hà Tiến, H. Hà Trung, T. Thanh Hóa
X
A1-K11-14
A1
173317087
 112
Thúy
Hoàng Văn
Nam
04/11/1990
Yên Phú, X. Xuân Thu, H. Sóc Sơn, TP. Hà Nội
X
A1-K10-14
A1
Sát hạch H
013068859
 113
Thúy
Lê Thị
Nữ
25/06/1992
Lũng Hạ, X. Yên Phương, H. Yên Lạc, T. Vĩnh Phúc
X
A1-K11-14
A1
135622440
 114
Tình
Lê Thị
Nữ
13/07/1994
Thôn 1, X. Hoằng Thành, H. Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa
X
A1-K11-14
A1
174553341
 115
Toàn
Phạm Văn
Nam
14/08/1992
Phú Mãn, X. Phan Sào Nam, H. Phù Cừ, T. Hưng Yên
X
A1-K11-14
A1
145441792
 116
Toản
Trần Quốc
Nam
17/05/1995
Đội 19, X. Thọ Xuân, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
017307896
 117
Trà
Nguyễn Thanh
Nữ
05/12/1992
P8, C4, Thủ Lệ, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
012861602
 118
Trang
Bùi Thị
Nữ
09/08/1993
Ninh Hòa, X. Hợp Hòa, H. Sơn Dương, T. Tuyên Quang
X
A1-K11-14
A1
070929149
 119
Trang
Hoàng Thị
Nữ
20/05/1992
Vĩnh Trị, X. Yên Trị, H. ý Yên, T. Nam Định
X
A1-K11-14
A1
163163933
 120
Trang
Nguyễn Thị
Nữ
22/11/1993
Quân Hành, X. Bình Nguyên, H. Kiến Xương, T. Thái Bình
X
A1-K11-14
A1
151937188
 121
Trang
Nguyễn Thị
Nữ
18/01/1989
Tự Trung, X. Đức Chính, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
X
A1-K11-14
A1
142427526
 122
Trang
Phạm Thị
Nữ
18/02/1993
Phú Văn Nam, X. Hải Châu, H. Hải Hậu, T. Nam Định
X
A1-K11-14
A1
163249697
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 123
Trang
Phạm Thị
Nữ
27/04/1994
Thôn 4, X. Thanh Xá, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
X
A1-K11-14
A1
142793960
 124
Triện
Đinh Văn
Nam
15/11/1994
Tuần La, X. Trung Chính, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
X
A1-K11-14
A1
125633969
 125
Trọng
Hoàng Tiến
Nam
25/03/1989
Liễu Viên, X. Nghiêm Xuyên, H. Thường Tín, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
112361590
 126
Tứ
Bùi Thị
Nữ
07/08/1990
Cửa Sông, X. Hợp Đức, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
X
A1-K11-14
A1
121888652
 127
Tuấn
Đặng Anh
Nam
16/02/1986
Xóm 29, X. Yên Đồng, H. ý Yên, T. Nam Định
X
A1-K11-14
A1
162770947
 128
Tùng
Nguyễn Đình
Nam
20/02/1993
Tổ 1, P. Phú Lãm, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
017060089
 129
Tùng
Trần Quang
Nam
02/07/1992
Xóm Thượng, X. Sơn Đồng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
SH lại LT + H
017406504
 130
Tươi
Lê Thị
Nữ
22/01/1991
Xóm 1, X. Nga Nhân, H. Nga Sơn, T. Thanh Hóa
X
A1-K07-14
A1
174001087
 131
Tuyết
Đoàn Quang
Nam
05/11/1992
An Động, X. Lạc Vệ, H. Tiên Du, T. Bắc Ninh
X
A1-K11-14
A1
125525003
 132
Vân
Đỗ Thị
Nữ
15/10/1993
Tường Vu, X. Cộng Hòa, H. Kim Thành, T. Hải Dương
X
A1-K04-14
A1
SH lại LT + H
142734512
 133
Vân
Trần Thị Hải
Nữ
15/10/1995
Tân Trung, X. Công Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
X
A1-K08-14
A1
SH lại LT + H
168573137
 134
Vang
Nguyễn Thị
Nữ
16/02/1994
Phúc Linh, X. Hương Lâm, H. Hiệp Hòa, T. Bắc Giang
X
A1-K04-14
A1
122126807
 135
Xuân
Đinh Thị
Nữ
20/03/1992
Xóm 7, X. Đông Đô, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
X
A1-K11-14
A1
151896056
 136
Xuân
Vũ Thị Thanh
Nữ
11/11/1994
Tổ 34, Đinh Bộ Lĩnh, P. Phố Mới, TP. Lào Cai, T. Lào Cai
X
A1-K08-14
A1
SH lại LT + H
063366497
 137
Yên
Phạm Thị
Nữ
04/08/1992
Xóm Trại, X. Khánh Nhạc, H. Yên Khánh, T. Ninh Bình
X
A1-K10-14
A1
SH lại LT + H
164453077
 138
Yến
Đặng Thị
Nữ
28/05/1992
Đông Khúc, X. Vĩnh Khúc, H. Văn Giang, T. Hưng Yên
X
A1-K11-14
A1
145440708
 139
Yến
Nguyễn Thị
Nữ
27/05/1993
Viên Đình, X. Đông Lỗ, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
017173127
 140
Yến
Trần Thị
Nữ
13/11/1992
Xóm 14, X. Giao Long, H. Giao Thủy, T. Nam Định
X
A1-K11-14
A1
163219261
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